 GIÁ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM INOX BAO – GA, PHỤ KIỆN BỒN CẦU, CHẬU INOX
	Stt
	Tên hàng
	Mã hàng
	Đvt
	Qui cách
	Đơn giá
	
	Stt
	Tên hàng
	SL đgói
	đvt
	Quy cách
	Đơn giá

	A      Bộ phụ kiện 6 món  ( KM 20 tặng 1)
	
	II- GA THOÁT NƯỚC SANLINH, PK BỒN CẦU, VÒI PHUN SANLINH

	1
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M1
	Bộ
	
	883.000
	
	A: GA MẶT PHỦ INOX HIỆU SANLINH

	2
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M2A
	Bộ
	NEW
	1.018.000
	
	1
	1 tấc  Φ 42
	60
	Bộ
	10x10x42
	16.560

	3
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M3
	Bộ
	
	904.000
	
	2
	1,2 tấc Φ 60
	60
	Bộ
	12x12x60
	18.400

	4
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M4
	Bộ
	
	2.047.000
	
	3
	1,5 tấc  Φ 60
	60
	Bộ
	15x15x60
	26.680

	5
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M5
	Bộ
	
	1.170.000
	
	4
	1,5 tấc  Φ 90
	60
	Bộ
	15x15x90
	27.140

	6
	Bộ phụ kiện inox 6 món 
	6M6
	Bộ
	NEW
	3.312.000
	
	5
	2 tấc  Φ 60
	48
	Bộ
	20x20x60
	38.640

	B       Mắng khăn       ( KM 20 tặng 1)
	
	6
	2 tấc  Φ 90
	48
	Bé
	20x20x90
	39.100

	6
	Mắng khăn 01 thanh
	M1-6001
	Cái
	100x640
	209.000
	
	7
	 Ga quả cầu 1,5 tấc Φ 60
	
	Bộ
	15x15x60
	33.900

	7
	Mắng khăn 02 thanh
	M2-7001
	Cái
	120x640
	196.000
	
	8
	Ga quả cầu 1,5 tấc Φ 90
	
	Bộ
	15x15x90
	33.900

	8
	Mắng khăn 01 thanh
	M3-8001
	Cái
	100x600
	193.000
	
	B: GA NHỰA SANLINH

	9
	Mắng khăn 01 thanh bầu
	M4-401
	Cái
	70x600
	403.000
	
	9
	Nhựa 1,5 tấc Φ60
	60
	Bộ
	15x15x60
	13.800

	10
	Mắng khăn 02 thanh
	M5-501
	Cái
	150x650
	205.000
	
	10
	Nhựa 1,5 tấc Φ90
	60
	Bộ
	15x15x90
	14.260

	11
	Mắng khăn 01 thanh
	M5-507
	Cái
	80x640
	178.000
	
	11
	Nhựa 1,5 tấc Φ114
	60
	Bộ
	15x15x114
	14.720

	12
	Mắng khăn 01 thanh
	M6-601
	Cái
	70x800
	762.000
	
	12
	Nhựa 2 tấc Φ60
	48
	Bộ
	20x20x60
	20.240

	12
	Mắng khăn 01 thanh
	M3-8008
	Cái
	80x640
	178.000
	
	13
	Nhựa 2 tấc Φ90
	48
	Bộ
	20x20x90
	20.700

	13
	Mắng khăn 02 thanh
	M3-8007
	Cái
	150x650
	205.000
	
	c: FẾU THOÁT NƯỚC INOX ( GA INOX 1 LỚP SANLINH )

	14
	Mắng khăn tròn
	M1-6004
	Cái
	
	95.000
	
	14
	Fễu 1 tấc Φ60
	60
	Bộ
	10x10x60
	12.880

	15
	Mắng khăn tròn
	M2-7004
	Cái
	
	104.000
	
	15
	Fễu 1,2 tấc Φ60
	60
	Bộ
	12x12x60
	14.720

	16
	Mắng khăn tròn
	M3-8004
	Cái
	
	106.000
	
	16
	Fễu 1,5 tấc Φ60
	60
	Bộ
	15x15x60
	20.240

	17
	Mắng khăn vòng
	M4-404
	Cái
	
	285.000
	
	17
	Fễu 2 tấc Φ60
	48
	Bộ
	20x20x60
	30.360

	18
	Mắng khăn vòng
	M5-504
	Cái
	
	106.000
	
	D: QUẢ CẦU THƯỜNG INOX (dùng cho thoát nước sân thượng )

	19
	Mắng khăn 01 thanh
	591-BN100
	Cái
	100x640
	152.000
	
	18
	Quả cầu thường Φ60  
	
	Cái
	
	6.440

	20
	Mắng khăn 02 thanh
	592-BN101
	Cái
	150x640
	200.000
	
	19
	Quả cầu thường Φ90  
	
	Cái
	
	8.280

	21
	Mắng khăn 02 tầng
	608-BN102
	Cái
	200x600x120
	270.000
	
	20
	Quả cầu thường Φ114  
	
	Cái
	
	11.040

	C       KỆ KÍNH             ( KM 20 tặng 1)
	
	E : BỘ XẢ BỒN CẦU VÀ LINH KIỆN XẢ BỒN CẦU
VÒI PHUN TỰ ĐỘNG SANLINH

	22
	Kệ kính chữ nhật một tầng
	M1-6002
	Cái
	130x580
	217.000
	
	21
	Bộ xả bồn cầu đủ bộ
	87.400
	Vòi phun tròn lá¸ xoay (to)           7.360

	23
	Kệ kính chữ nhật một tầng LC
	M1-6002LC
	Cái
	150x580
	277.000
	
	22
	Cây xuống nước
	19.320
	Vòi phun tròn xoay (bé)
	4.140

	25
	Kệ kính chữ nhật một tầng LC
	M3-8002
	Cái
	130x580
	222.000
	
	23
	Con cóc xả bồn cầu
	15.640
	Vòi rửa xe 6 tia (súng)
	20.240

	26
	Kệ kính chữ nhật một tầng LC
	M3-8002LC
	Cái
	130x580
	278.000
	
	24
	Tay gạt xả bồn cầu
	23.920
	Vòi rửa xe 1 tia (súng)
	13.340

	27
	Kệ kính chữ nhật một tầng LC
	M4-402
	Cái
	130x580
	527.000
	
	25
	Cây cấp nước bồn cầu
	17.480
	Vòi rửa xe thẳng1tia
	13.340

	28
	Kệ kính chữ nhật một tầng LC
	M5-502
	Cái
	130x580
	291.000
	
	26
	Ốc vít giáp bồn cầu
	7.360
	Vòi phun cánh bướm Φ21
	13.340

	29
	Kệ kính có lan can (New)
	M6-602
	Cái
	130x620
	841.000
	
	27
	Bóng + ty bồn cầu
	14.720
	Vòi Rubine gạt Φ21
	12.880

	30
	Kệ kính góc một tầng LC
	714-BN600
	Cái
	250x250
	219.000
	
	III: Bảng giá chậu rửa inox Toàn Mỹ (có KM 15 tặng 1)

	31
	Kệ kính chữ nhật 1 tầng LC
	715-BN700
	Cái
	130x580
	324.000
	
	1
	Chậu inox 1 hố
	AS1-0
	Cái
	550x440
	328.000

	32
	Kệ kính đôi bầu có LC
	712-BN400
	Cái
	360x350x190
	978.000
	
	2
	Chậu inox 1 hố bàn ngắn
	AS1-1
	Cái
	700x440
	396.000

	33
	Kệ kính đôi chữ nhật LC
	713-BN500
	Cái
	440x350x130
	978.000
	
	3
	Chậu inox 1 hố bàn dài
	AS1-2
	Cái
	850x440
	448.000

	D      HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH ( KM 20 TẶNG 1 )
	
	4
	Chậu inox 2 hố 1 bàn dài
	ASH0
	Cái
	800x460
	648.000

	33
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	41-HG01
	Cái
	90x140x100
	Cái
	
	5
	Chậu inox 2 hố 1 bàn H1
	ASH1
	Cái
	1060x455
	712.000

	34
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M1-6003
	Cái
	150x180
	Cái
	
	6
	Chậu inox 2 hố 1 bàn H2
	ASH2
	Cái
	1060x455
	712.000

	35
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M2-7003
	Cái
	130x180
	Cái
	
	7
	Chậu inox 2 hố 1 bàn H3
	ASH3
	Cái
	1060x455
	712.000

	36
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M3-8003
	Cái
	130x180
	Cái
	
	8
	Chậu inox 2 hố cân
	AS2-0
	Cái
	850x440
	648.000

	37
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M4-403
	Cái
	150x140
	350.000
	
	IV: XI PHÔNG, SEN, XỊT, VÒI LAVABO, CỦ SEN, …ĐẠI ÁNH SÁNG VÀ CÁC LOẠI DÂY CẤP

	38
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M5-503
	Cái
	130x180
	168.000
	
	1
	Bộ xả lavabo lật cong
	46.000
	Dây cấp xám SS buộc
	16.000

	
	Hộp đựng giấy vệ sinh
	M6-603
	Cái
	70x170x140
	496.000
	
	2
	Bộ xả lavabo lật thẳng
	31.500
	Dây cấp inox SS 4T vỉ
	22.500

	E       CHẾN ĐỰNG LY  ( KM 20 TẶNG 1 )
	
	3
	Bộ xả lavabo nút cs bé
	26.500
	Dây cấp inox SS 21x13
	26.500

	39
	Chén đựng ly đơn
	M1-6005
	Cái
	115x120
	120.000
	
	4
	Bộ xả lavabo nút cs to
	29.000
	Dây cấp inox SS 21x24
	34.000

	40
	Chén đựng ly đơn
	M2-7005
	Cái
	115x120
	123.000
	
	5
	Đầu xả lật
	19.200
	Dây cấp WD vỉ đỏ
	18.000

	41
	Chén đựng ly đơn
	M3-8005
	Cái
	100x120
	127.000
	
	6
	Ống xả bầu thẳng(đuôi)
	15.000
	Dây cấp inox LT 4T*
	15.500

	42
	Chén đựng ly đôi
	M4-405
	Cái
	108x120
	352.000
	
	7
	Xả đại(xả chậu rửa cộc)
	25.000
	Dây cấp nhựa LT 4T*
	14.500

	43
	Chén đựng ly đơn
	M5-505
	Cái
	90x120x80
	185.000
	
	8
	Xả tràn ( xả chậu rửa đơn )
	29.900
	Dây cấp nhựa rẻLT*
	3.300

	
	Chén đựng ly đơn
	M6-605
	Cái
	10x95x200
	524.000
	
	9
	Xả chậu đôi ( 1.2 vít )
	72.000
	Cóc cầu ABS trắng LT
	7.000

	44
	Chén đựng ly đôi
	637-KL300
	Cái
	190x190x140
	414.000
	
	10
	Xả tiểu (xi phông tiểu )
	18.000
	Cóc cầu KTT xanhLT
	6.000

	G          CHẾN XÀ PHÒNG  ( KM 20 TẶNG 1 )
	
	11
	Rổ lọc rác xả chậu rửa
	4.000
	Cóc cầu KĐL mền LT
	5.000

	45
	Chén xà phòng
	M1-6006
	Cái
	100x120
	122.000
	
	12
	Nắp đậy xả chậu rửa
	4.500
	Bộ xả thùng cầu nhựa 135LT
	35.000

	46
	Chén xà phòng
	M2-7006
	Cái
	115x120
	124.000
	
	13
	Bộ dây bát sen hộp
	50.000
	Bộ xả thùng cầu nhựa LT
	48.000

	47
	Chén xà phòng
	M3-8006
	Cái
	115x120
	130.000
	
	14
	Bộ dây bát sen vỉ
	50.000
	Tay gạt cc đồng xi118LT
	27.000

	48
	Chén xà phòng
	M4-406
	Cái
	150x120
	217.000
	
	15
	Sịt vệ sinh hộp giấy
	41.000
	Tay gạt knhật bc LT
	48.000

	49
	Chén xà phòng
	M5-506
	Cái
	105x120
	185.000
	
	16
	Củ sen hộp 2 núm vặn
	57.000
	Tay gạt TC nhựa LT
	8.500

	
	Chén xà phòng 
	M6-606
	Cái
	70x45x135
	409.000
	
	17
	Vòi lavabo lạnh vặn
	29.000
	Tê cầu đồng LT 
	18.500

	50
	Chén xà phòng lưới
	373-D2
	Cái
	100x150x30
	200.000
	
	18
	Vòi lavabo lạnh gạt
	31.000
	Thùng n treo tay gạt LT
	130.000

	51
	Chén xà phòng lưới
	482-D1
	Cái
	100x150x30
	228.000
	
	19
	Thụt xý cán nhựa
	18.000
	Thùng n treo cgật LT
	140.000

	H       MÓC ÁO ( KM 20 TẶNG 1 )
	
	20
	Bơm cầu AS
	29.500
	Lô giấy nhựa KP
	10.000

	52
	Móc chiếc chân vuông
	M1-6007
	Cái
	
	89.000
	
	21
	Tê cầu nhựa AS
	3.200
	Xà bông nhựa KP
	8.000

	53
	Móc chiếc chân tròn
	M2-7007
	Cái
	
	89.000
	
	22
	Ga nhựa 10x10 AS lố 60
	6.900
	Kệ ly nhựa KP
	9.000

	54
	Móc áo đơn 5 móc
	702-BN109
	Cái
	340x45
	110.000
	
	23
	Ga nhựa 15x15 AS lố 90
	10.900
	Mắng khăn nhựa KP
	

	55
	Móc áo đơn 6 móc
	703-BN110
	Cái
	420x45
	132.000
	
	24
	Ga nhựa 20x20 AS lố 90
	15.500
	Kệ mâm nhựa KP
	

	56
	Móc áo đơn 4 móc dẹt
	708-BN114
	Cái
	340x50
	240.000
	
	25
	Ống ruột gà 3 tấc
	3.600
	Nối chữ Y (cắm ống ruột gà)
	4.700

	57
	Móc áo đơn 5 móc dẹt
	709-BN115
	Cái
	440x50
	276.000
	
	26
	Ống ruột gà 6 tấc
	4.700
	BG này ngày 23/2/2011 AS tăng

	58
	Móc áo đôi 3 móc
	710-BN223
	Cái
	340x50
	278.000
	
	27
	Ống ruột gà máy giặt 1,2m
	8.200
	Đến 7h 1/3/2011 sẽ áp dụng giá này

	59
	Móc áo đôi 4 móc
	711-BN224
	Cái
	440x50
	329.000
	
	28
	Ống ruột gà xả chàn chậu rửa
	2.900
	

	60
	Móc áo đôi 5 móc
	716-NB209
	Cái
	340x45
	110.000
	
	I I –   Hàng INox SU202     ( KM 20 tặng 1)         

	61
	Móc áo đôi 6 móc
	717-BN210
	Cái
	420x45
	132.000
	
	65
	Kệ góc 3 tầng 016
	532
	Cái
	200x200x500
	175.100

	I I –   HÀNG INOX SU202     ( KM 20 TẶNG 1)         
	
	66
	Kệ dao số 1
	559
	Cái
	320x350x1100
	98.600

	62
	Bas kẹp kiếng (304)
	BN03
	Cái
	55*30
	Cái
	
	67
	Kệ dao số 5
	665
	Cái
	90x220x260
	67.800

	63
	Chén xà phòng M3
	701
	Cái
	70x100
	Cái
	
	68
	Sọt đựng đũa chiếc
	670
	Cái
	85x90x145
	32.600

	64
	Kệ kiếng 2 tầng 014
	491
	Cái
	180x180x40
	Cái
	
	69
	Sọt đựng đũa đôi
	668
	Cái
	90x160x160
	48.400


